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 TP.HCM, ngày  27  tháng   05    năm 2025 

                                                                                 

ĐĂNG TIN VỀ VIỆC XEM XÉT, KIỂM TRA THỰC TẾ, TIẾP QUẢN TÀI SẢN 

BẢO ĐẢM THEO NGHỊ ĐỊNH 21/2021/NĐ-CP 

STT 

Chi tiết tài sản Xem xét, kiểm tra 

hiện trạng thực tế tài sản bảo đảm 

để xử lý nợ 

Chủ 

tài 

sản 

Địa chỉ chủ 

tài sản theo 

HĐ bảo đảm 

Số CIF 

Khách 

hàng 

vay 

Ghi 

chú 

1 

- QSDĐ: Thửa đất: 38. Tờ bản đồ số: 
27. Mục đích: Đất ở tại đô thị là 1.000 
m2; Đất trồng cây lâu năm là 32.000 
m2, thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: 
Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: Đến 
15/10/2057. 

- Địa chỉ: Bon Đắk B Lao, thi trấn Kiến 
Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk 
Nông. 

-  Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất số CR 868482 
số vào sổ cấp GCN: CS 01586 do Sở 
Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk 
Nông cấp ngày 28/11/2019, cập nhật 
thay đổi lần cuối ngày 14/08/2020 và 
25/09/2020. 

Ông 
Lê 

Văn 
Bình 

Bon Đắk B 

Lao, thi trấn 

Kiến Đức, 

huyện Đắk 

R'Lấp, tỉnh 

Đắk Nông. 

8721304 

Công 
Ty Cổ 
Phần 

Đầu Tư 
An Huy 

Phát 

 

 

2 

- QSDĐ: Thửa đất: 71. Tờ bản đồ số: 

16. Mục đích: Đất trồng cây lâu năm 

diện tích 32.817 m2, thời hạn sử 

dụng: diện tích 3.740 m2 đến ngày 

18/04/2050; Diện tích 29.077 m2 đến 

ngày 27/06/2050. 

- Địa chỉ: Bon Me Ra, xã ĐắK R’Tih, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số DA 052503 số 

vào sổ cấp GCN: CS 00173 do Sở Tài 

Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông 

cấp ngày 30/07/2021. 

Ông 
Lê 

Văn 
Bình 

Bon Me Ra, 

xã ĐắK R’Tih, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông. 

8721304 

Công 
Ty Cổ 
Phần 

Đầu Tư 
An Huy 

Phát 

 

3 

- QSDĐ: Thửa đất: 73. Tờ bản đồ số: 

16. Diện tích: 560,1 m2 .Mục đích: đất 

ở tại nông thôn là 400 m2; đất trồng 

cây lâu năm là 160,1 m2; thời hạn sử 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Bon Me Ra, 

xã ĐắK R’Tih, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông. 

8721304 

Công 
Ty Cổ 
Phần 

Đầu Tư 

 



 

  

2 

dụng: đất ở lâu dài, đất trồng cây lâu 

năm đến ngày 09/11/2050. 

- Địa chỉ: Bon Me Ra, xã ĐắK R’Tih, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số DE 317464 số 

vào sổ cấp GCN: CH 00016 do UBND 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cấp 

ngày 26/10/2022. 

An Huy 
Phát 

4 

 - QSDĐ: Thửa đất: 72, 36. Tờ bản đồ 
số: 16. Mục đích: Đất trồng cây lâu 
năm là 7028,9 m2 (Thửa 72); 6949 m2 
(Thửa 36); thời hạn sử dụng: đến 
ngày 09/11/2050 (Thửa 72); đến ngày 
15/10/2050 (Thửa 36). 

- Địa chỉ: Bon Me Ra, xã ĐắK R’Tih, 
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất số DE 317463 số 
vào sổ cấp GCN: CH 00015 do UBND 
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cấp 
ngày 26/10/2022. 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Bon Me Ra, 

xã ĐắK R’Tih, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

8721304 

Công 
Ty Cổ 
Phần 

Đầu Tư 
An Huy 

Phát 

 

5 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 264; tờ bản đồ số 67; tọa 

lạc tại: Thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đất ở tại 

nông thôn: 400 m2; Đất trồng cây lâu 

năm: 102,8 m2 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DM 059205, số vào 
sổ cấp giấy chứng nhận: CN 00042 do 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
Tuy Đức cấp ngày 05/01/2024 

Ông 
Lê 

Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Búk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông. 

9467535 

Công ty 
TNHH 

Thương 
Mại 

Dịch Vụ 
Đầu Tư 
Trí Phát 

 

 

6 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 267; tờ bản đồ số 67; tọa 

lạc tại: Thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đất trồng 

cây lâu năm: 740,5 m2 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DM 059206, số vào 
sổ cấp giấy chứng nhận: CN 00043 do 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
Tuy Đức cấp ngày 05/01/2024 

Ông 
Lê 

Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Búk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông. 

9467535 Công ty 
TNHH 

Thương 
Mại 

Dịch Vụ 
Đầu Tư 
Trí Phát 
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7 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 272; tờ bản đồ số 67; tọa 

lạc tại: Thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đất ở tại 

nông thôn: 400 m2; Đất trồng cây lâu 

năm: 96,8 m2 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DM 059193, số vào 
sổ cấp giấy chứng nhận: CN 00030 do 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
Tuy Đức cấp ngày 05/01/2024 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Búk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông. 

9467535 Công ty 
TNHH 

Thương 
Mại 

Dịch Vụ 
Đầu Tư 
Trí Phát  

8 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 273; tờ bản đồ số 67; tọa 

lạc tại: Thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đất trồng 

cây lâu năm: 860,2 m2 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DM 059194, số vào 
sổ cấp giấy chứng nhận: CN 00031 do 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
Tuy Đức cấp ngày 05/01/2024 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Búk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông. 

9467535 Công ty 
TNHH 

Thương 
Mại 

Dịch Vụ 
Đầu Tư 
Trí Phát 

 

9 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 101; tờ bản đồ số 77; tọa 

lạc tại: Thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DO 574093, số vào 
sổ cấp giấy chứng nhận: CN 00266 do 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
Tuy Đức cấp ngày 12/03/2024 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Búk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông. 

9467535 Công ty 
TNHH 

Thương 
Mại 

Dịch Vụ 
Đầu Tư 
Trí Phát 

 

10 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 108; tờ bản đồ số 77; tọa 

lạc tại: Thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đất ở tại 

nông thôn: 400 m2; Đất trồng cây lâu 

năm: 3,8 m2 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DO 574100, số vào 
sổ cấp giấy chứng nhận: CN 00273 do 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
Tuy Đức cấp ngày 12/03/2024 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Búk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông. 

9467535 Công ty 
TNHH 

Thương 
Mại 

Dịch Vụ 
Đầu Tư 
Trí Phát  

11 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 
Ông Thôn 4, xã 

Đắk Búk So, 

9467535 Công ty 
TNHH 

 



 

  

4 

thửa đất số 110; tờ bản đồ số 77; tọa 

lạc tại: Thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đất trồng 

cây lâu năm: 1.054,5 m2 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DO 574102, số vào 
sổ cấp giấy chứng nhận: CN 00275 do 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
Tuy Đức cấp ngày 12/03/2024 

Lê 
Văn 
Bình 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông. 

Thương 
Mại 

Dịch Vụ 
Đầu Tư 
Trí Phát 

12 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 111; tờ bản đồ số 77; tọa 

lạc tại: Thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đất ở tại 

nông thôn: 400 m2; Đất trồng cây lâu 

năm: 20 m2 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DO 574103, số vào 
sổ cấp giấy chứng nhận: CN 00276 do 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
Tuy Đức cấp ngày 12/03/2024 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Búk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông. 

9467535 Công ty 
TNHH 

Thương 
Mại 

Dịch Vụ 
Đầu Tư 
Trí Phát  

13 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 112; tờ bản đồ số 77; tọa 

lạc tại: Thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đất ở tại 

nông thôn: 400 m2; Đất trồng cây lâu 

năm: 17,20 m2 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 
thửa đất số 112; tờ bản đồ số 77; tọa 
lạc tại: Thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện 
Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Búk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông. 

9467535 Công ty 
TNHH 

Thương 
Mại 

Dịch Vụ 
Đầu Tư 
Trí Phát 

 

14 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 113; tờ bản đồ số 77; tọa 

lạc tại: Thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đất trồng 

cây lâu năm: 1.097,8 m2 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DO 574105, số vào 
sổ cấp giấy chứng nhận: CN 00278 do 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
Tuy Đức cấp ngày 12/03/2024 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Búk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông. 

9467535 Công ty 
TNHH 

Thương 
Mại 

Dịch Vụ 
Đầu Tư 
Trí Phát 

 

15 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 
thửa đất số 02; tờ bản đồ số 74; tọa 

Ông 
Lê 

Văn 
Bình 

Bon Bu Đách, 

xã Đắk R'Tih, 

huyện Tuy 

8819577 

Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

 

 



 

  

5 

lạc tại địa chỉ: Bon Bu Đách, xã Đắk 
R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất trồng cây lâu năm: 3.309 m2. 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DI 459672, số vào 
sổ cấp GCN: CS 00193 do Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông 
cấp ngày 20/02/2023 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông . 

Hoàng 
Tuấn 

16 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 12; tờ bản đồ số 74; tọa 

lạc tại địa chỉ: Bon Bu Đách, xã Đắk 

R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất trồng cây lâu năm: 19.499 m2. 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số BD 867970, số vào 
sổ cấp GCN: CH 00222 do UBND 
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cấp 
ngày 24/12/2010, cập nhật chuyển 
nhượng gần nhất ngày 25/02/2022 

Ông 
Lê 

Văn 
Bình 

Bon Bu Đách, 

xã Đắk R'Tih, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông  

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

Hoàng 
Tuấn 

 

17 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 89; tờ bản đồ số 74; tọa 

lạc tại địa chỉ: Bon Bu Đách, xã Đắk 

R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DE 734294, số vào 
sổ cấp GCN: CH 00017 do UBND 
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cấp 
ngày 26/10/2022 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Bon Bu Đách, 

xã Đắk R'Tih, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông  

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

Hoàng 
Tuấn  

18 

  Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 90; tờ bản đồ số 74; tọa 

lạc tại địa chỉ: Bon Bu Đách, xã Đắk 

R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất ở nông thôn: 400 m2; đất trồng 
cây lâu năm: 136,6 m2 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DE 734295, số vào 
sổ cấp GCN: CH 00018 do UBND 
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cấp 
ngày 26/10/2022 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Bon Bu Đách, 

xã Đắk R'Tih, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông  

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

Hoàng 
Tuấn 

 

19 
Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 91; tờ bản đồ số 74; tọa 

Ông 

Bon Bu Đách, 

xã Đắk R'Tih, 

huyện Tuy 

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

 



 

  

6 

lạc tại địa chỉ: Bon Bu Đách, xã Đắk 

R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất trồng cây lâu năm: 17.031,1 m2 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DE 317467, số vào 
sổ cấp GCN: CH 00019 do UBND 
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cấp 
ngày 26/10/2022 

Lê 
Văn 
Bình 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông  

Hoàng 
Tuấn 

20 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 92; tờ bản đồ số 74; tọa 

lạc tại địa chỉ: Bon Bu Đách, xã Đắk 

R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất ở tại nông thôn: 400 m2; Đất trồng 
cây lâu năm: 124,2 m2 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 
thửa đất số 92; tờ bản đồ số 74; tọa 
lạc tại địa chỉ: Bon Bu Đách, xã Đắk 
R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Bon Bu Đách, 

xã Đắk R'Tih, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông  

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

Hoàng 
Tuấn 

 

21 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 93; tờ bản đồ số 74; tọa 

lạc tại địa chỉ: Bon Bu Đách, xã Đắk 

R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất trồng cây hàng năm khác: 3.309 
m2 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 
thửa đất số 93; tờ bản đồ số 74; tọa 
lạc tại địa chỉ: Bon Bu Đách, xã Đắk 
R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Bon Bu Đách, 

xã Đắk R'Tih, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông  

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

Hoàng 
Tuấn 

 

22 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 94; tờ bản đồ số 74; tọa 

lạc tại địa chỉ: Bon Bu Đách, xã Đắk 

R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất trồng cây lâu năm: 19.499 m2. 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DE 317470, số vào 
sổ cấp GCN: CH 00022 do UBND 
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cấp 
ngày 26/10/2022 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Bon Bu Đách, 

xã Đắk R'Tih, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông  

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

Hoàng 
Tuấn 

 

23 
Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 265; tờ bản đồ số 67; tọa 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Busk So, 

huyện Tuy 

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

 



 

  

7 

lạc tại địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk Busk 

So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất ở tại nông thôn: 450 m2; Đất trồng 
cây lâu năm: 78,8 m2. 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 
thửa đất số 265; tờ bản đồ số 67; tọa 
lạc tại địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk Busk 
So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

Hoàng 
Tuấn 

24 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 266; tờ bản đồ số 67; tọa 

lạc tại địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk Busk 

So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất trồng cây lâu năm: 2.212,5 m2 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DM 059208, số vào 
sổ cấp GCN: CN 00045 do Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký Đất đai Tuy Đức 
cấp ngày 05/01/2024 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Busk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

Hoàng 
Tuấn 

 

25 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 270; tờ bản đồ số 67; tọa 

lạc tại địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk Busk 

So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất trồng cây lâu năm: 3.208,5 m2 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 
thửa đất số 270; tờ bản đồ số 67; tọa 
lạc tại địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk Busk 
So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Busk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

Hoàng 
Tuấn  

26 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 271; tờ bản đồ số 67; tọa 

lạc tại địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk Busk 

So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất ở tại nông thôn: 400 m2; Đất trồng 
cây lâu năm: 96,10 m2. 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DM 059192, số vào 
sổ cấp GCN: CN 00029 do Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký Đất đai Tuy Đức 
cấp ngày 05/01/2024. 

 

Thôn 4, xã 

Đắk Busk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

Hoàng 
Tuấn 

 

27 
Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 276; tờ bản đồ số 67; tọa 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Busk So, 

huyện Tuy 

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

 



 

  

8 

 

lạc tại địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk Busk 

So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất ở tại nông thôn: 400 m2; Đất trồng 
cây lâu năm: 98,80 m2. 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DM 059197, số vào 
sổ cấp GCN: CN 00034 do Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký Đất đai Tuy Đức 
cấp ngày 05/01/2024 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

Hoàng 
Tuấn 

28 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DM 059197, số vào 
sổ cấp GCN: CN 00034 do Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký Đất đai Tuy Đức 
cấp ngày 05/01/2024 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 
thửa đất số 277; tờ bản đồ số 67; tọa 
lạc tại địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk Busk 
So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Busk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

Hoàng 
Tuấn  

29 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 278; tờ bản đồ số 67; tọa 

lạc tại địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk Busk 

So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất ở tại nông thôn: 400 m2; Đất trồng 

cây lâu năm: 160,20 m2. 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số DM 059199, số vào 
sổ cấp GCN: CN 00036 do Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký Đất đai Tuy Đức 
cấp ngày 05/01/2024 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Busk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

Hoàng 
Tuấn 

 

30 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 279; tờ bản đồ số 67; tọa 

lạc tại địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk Busk 

So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Đất trồng cây lâu năm: 470,5 m2 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa đất số 279; tờ bản đồ số 67; tọa 

lạc tại địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk Busk 

So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Ông 

Lê 
Văn 
Bình 

Thôn 4, xã 

Đắk Busk So, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

8819577 Công ty 
TNHH 

Dịch vụ 
Lê 

Hoàng 
Tuấn 

 


